
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3, ngõ 8, đường Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ST BẢO TÍN

0108119709

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của doanh nghiệp giới thiệu việc làm

7810

3. Cung ứng lao động tạm thời 7820

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý  nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

9. Giáo dục mầm non 8510

10. Giáo dục tiểu học 8520

11. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

12. Giáo dục nghề nghiệp 8532

13. Đào tạo cao đẳng 8541

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ HỢP 
TÁC QUỐC TẾ ST BẢO TÍN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST BAO TIN INTERNATIONAL 
COOPERATION AND EDUCATION SOLUTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ST BAO TIN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962262296
Email:

Fax:
Website:
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16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

17. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
+Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục 
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục
+ Tổ chức các chương trình trao đổi giáo dục , sinh viên
+ Tư vấn du học

8560(Chính)

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ;
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản, (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Xây dựng công trình công ích 4220

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây s\dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:
+ Các nhà máy lọc dầu;
+ Các xưởng hóa chất;
- Xây dựng công trình cửa như:
+ Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm;
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

27. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (Gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính

8559

30. Phá dỡ 4311

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
Tư vấn, môi giới bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

32. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

33. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán 
hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau),
+ Làm lưới dạng rời,
 - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự,
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ,

1621

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

37. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni  
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Khai thác gỗ 0221

41. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

42. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ DUY 
THUẤN

Thôn Đông Đô, Xã 
Cẩm Hưng, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

3.750.000.000 75,000 030084001248

2 NGUYỄN 
THỊ SÁU

Thôn Đông Đô, Xã 
Cẩm Hưng, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 140272283

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030084001248
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Đô, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đông Đô, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ DUY THUẤN Nam

06/04/1984 Kinh Việt Nam

09/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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